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Câu 1: Bán đảo Ấn Độ nằm ở khu vực nào?
A. Đông Á.
B. Đông Nam Á.
C. Nam Á.
D. Tây Á.
Câu 2: Đẳng cấp nào có vị thế cao nhất trong xã hội Ấn Độ cổ đại?
A. Ksa-tri-a (Vương công – Vũ sĩ).
B. Bra-man (Tăng lữ).
C. Vai-si-a (Người bình dân).
D. Su-đra (Những người thấp kém trong xã hội).
Câu 3: Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là
A. Đạo Phật.
B. Đạo Thiên chúa.
C. Đạo Bà La Môn.
D. Đạo Hồi.
Câu 4: Chữ viết của người Ấn Độ là
A. Chữ hình nêm.
B. Chữ Phạn.
C. Chữ tượng hình.
D. Chữ khắc trên mai rùa, xương thú.
Câu 5: Công trình kiến trúc và điêu khắc nào sau đây không phải là thành tựu của người
Ấn Độ cổ đại?
A. Đại bảo tháp San-chi.
B. Chùa hang A-gian-ta.
C. Cột đá A-sô-ca.
D. Vườn treo Ba-bi-lon.
Câu 6: Chế độ đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại được phân chia dựa trên cơ sở nào?
A. Phân biệt về giàu, nghèo.
B. Phân biệt về chủng tộc.
C. Phân biệt về giai cấp.
D. Phân biệt về đẳng cấp.
Câu 7: Nước nào sau đây đã thôn tính các nước còn lại, thống nhất Trung Quốc?
A. Nước Tần.
B. Nước Ngụy.
C. Nước Sở.
D. Nước Hàn.
Câu 8: Các giai cấp mới xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Tần là
A. Quý tộc, quan lại.
B. Địa chủ, nông dân công xã.
C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh.



D. Nông dân công xã.
Câu 9: Triều đại nào sau đây đã tái thống nhất đất nước, đặt cơ sở để Trung Quốc bước
vào giai đoạn đỉnh cao của chế độ phong kiến?
A. Nhà Ngụy.
B. Nhà Hán.
C. Nhà Tấn.
D. Nhà Tùy.
Câu 10: Phát minh về kĩ thuật nào sau đây không phải là của người Trung Quốc cổ đại?
A. Thiết bị đo động đất.
B. Kĩ thuật dệt tơ lụa.
C. Kĩ thuật làm giấy.
D. Kĩ thuật ướp xác.


